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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 
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TL
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Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11410501641 Đô Công Điệp 19/05/1998 TP Hà Nội Nam 2.89 137  0 K

11410501092 Phạm Văn Độ 20/10/1997 Thái Bình Nam 3.18 137  0 K

11410501193 Lương Tiến Dũng 08/05/1998 Vĩnh Phúc Nam 2.92 137  0 K

11410501484 Nguyễn Viết Hải 14/09/1998 Quảng Ninh Nam 2.77 137  0 K

11410501545 Lê Thị Hằng 25/04/1998 Thanh Hoá Nữ 2.78 137  0 K

11410501276 Nguyễn Thế Hãnh 14/10/1998 Bắc Ninh Nam 2.79 137  0 K

11410501347 Đinh Văn Hiền 02/12/1998 Hà Nam Nam 2.99 137  0 K

11410501598 Tăng Thị Khuyên 03/03/1998 Bắc Giang Nữ 3.38 137  0 G

11410501179 Nguyễn Văn Lâm 18/01/1998 Hải Dương Nam 3.36 137  0 G

114105016810 Nguyễn Văn Lâm 29/10/1998 TP Hà Nội Nam 3.09 137  0 K

114105011111 Hoàng Thị Lan 16/09/1998 Thanh Hoá Nữ 2.71 137  0 K

114105015012 Nguyễn Ngọc Loan 05/04/1998 Bắc Giang Nam 2.57 137  0 K

114105011513 Tạ Văn Nam 29/01/1998 Thái Nguyên Nam 3 137  0 K

114105010514 Phan Thanh Nghĩa 27/08/1998 Bắc Giang Nam 2.59 137  0 K

114105016115 Đoàn Thị Bích Ngọc 07/04/1998 Thái Bình Nữ 3.24 137  0 G

114105012516 Nguyễn Mậu Quang 14/05/1998 Hưng Yên Nam 2.76 137  0 K

114105011417 Nguyễn Gia Thái 01/01/1998 TP Hà Nội Nam 3.15 137  0 K

114105010218 Doãn Phúc Thanh 25/04/1998 Vĩnh Phúc Nam 2.39 137  0 TB

114105016519 Đặng Xuân Thành 23/07/1998 Hải Phòng Nam 3.24 137  0 G

114105011020 Lê Văn Thảo 23/08/1997 TP Hà Nội Nam 2.37 137  0 TB

114105016721 Đoàn Cao Thiên 16/08/1998 TP Hà Nội Nam 3.38 137  0 G

114105014122 Nguyễn Trí Thức 14/03/1997 Ninh Bình Nam 2.63 137  0 K

114105011823 Nguyễn Thị Trang 06/06/1998 Bắc Giang Nữ 2.67 137  0 K

114105012824 Nguyễn Thị Trang 01/03/1998 Bắc Ninh Nữ 3.19 137  0 K

114105014425 Nguyễn Khắc Trung 11/06/1998 Bắc Ninh Nam 3.3 137  0 G

114105015526 Hoàng Thị Uyên 04/12/1998 Bắc Giang Nữ 2.81 137  0 K
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  6  18  2  26

Giáo vụTrưởng khoa
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